
 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT 5 

GHK I – Năm học: 2025-2026 

 

TT 
Mạch kiến thức, kĩ 

năng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

 

1 

Đọc hiểu 

văn bản 

Số câu 4   2  1 5 3 

Câu số 
1,2,

3,4, 
  7,9  11   

Số điểm 2   2  1 3 3 

 

2 

Kiến thức 

Tiếng Việt 

Số câu 2   1  1  3 

Câu số 5,6   8  10   

Số điểm 1   1  1  3 

Tổng số câu 
Số câu 6   3  2 6 5 

Số điểm 3   3  2 3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng (2đ) 

II. Đọc hiểu văn bản (5đ) - Kiến thức Tiếng Việt (3đ) Thời gian 35 phút 

Đọc thầm bài “Cậu bé dũng cảm” và khoanh vào các chữ cái trước ý đúng hoặc 

điền câu trả lời 

CẬU BÉ DŨNG CẢM 

Một cậu bé mười tuổi rất hiếu động, nghịch ngợm. Một hôm cha cậu được người 

ta tặng cho một chiếc rìu. Vô cùng thích thú với chiếc rìu sáng loáng, cậu bé liền nảy 

ra một ý nghĩ: “Hay là mình chặt thử cây anh đào này đi, coi thử chiếc rìu này có bén 

không.” 

Nghĩ vậy cậu bé cầm chiếc rìu và bắt đầu chặt nhánh đầu tiên. Nhánh cây đứt ra 

nhẹ nhàng. Cậu bé thích thú chặt tiếp nhánh thứ hai… rồi nhánh thứ ba… Chỉ trong 

thoáng chốc, cây anh đào đang ra quả đã bị đốn hạ hoàn toàn. 

Người cha trở về nhà phát hiện ra sự việc, đã rất tức giận. Vì đây là cây anh đào 

mà ông vô cùng yêu quý. Ông giận dữ la lớn:  

- Ai đã chặt cây anh đào? 

Trước sự tức giận thể hiện rõ trên gương mặt người cha, cậu bé run lên vì sợ. Cậu 

ngước lên nhìn khuôn mặt của cha mình, ngay lúc này chỉ thấy sự nghiêm nghị và 

phẫn nộ ở trên đó, hoàn toàn không thấy sự dịu dàng như mọi ngày. Cậu rụt rè nói: 

- Thưa cha, chính con đã chặt nó. Con xin lỗi cha. 

Người cha thấy con đang run lên vì sợ hãi nên dịu giọng nói: 

- Nếu con đã sợ hãi như vậy, tại sao con không chối? 

  Cậu bé ngẩng mặt lên và nói: 

- Thưa cha, con đã phạm lỗi rồi mà còn che giấu lỗi của mình nữa là rất hèn hạ. 

Con không thể nói dối cha được. 

Nghe câu nói đầy bất ngờ của cậu con trai, người cha ngạc nhiên đến sững sờ. Ông 

không thể nghĩ một đứa trẻ khi thấy cha mình tức giận như vậy lại không hề tìm cách 

chối tội  mà dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình và còn khẳng định “Con không thể 

nói dối cha được.”. 

Sau đó, ông đã ngồi xuống bên cạnh cậu con trai của mình, ôm cậu vào lòng rồi 

nói: 

- Sự trung thực của con đáng giá gấp ngàn lần cây anh đào đó con ạ. 

                                                                                     (Phỏng theo Vạn điều hay) 

 

 

 

Trường TH Hứa Tạo 

Họ và tên: …………………… 

Lớp: …………………………. 

Phòng: ………………………. 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

Năm học : 2025 – 2026 

Môn Tiếng Việt - Lớp 5 

Ngày kiểm tra: ......................... 

GT 1ký 

 

 

 

GT 2 ký 

ĐIỂM 

 

Nhận xét của giáo viên 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Chữ ký GK 1 Chữ ký GK 2 



 

 

Câu 1. (0,5 đ) Cậu bé muốn chặt cây anh đào để làm gì? M1 

A. Để đốn hạ cho nó thoáng.                          B. Để thử xem rìu có sắc bén không. 

C. Để xem phản ứng của cha cậu thế nào.     D. Để hái được những quả anh đào. 

    Câu 2. (0,5 đ) Chi tiết nào không cho thấy cậu bé rất thích thú với trải nghiệm 

này. M1 

A. Chặt tiếp nhánh thứ hai…rồi nhánh thứ ba…     

B. Ngắm chiếc rìu sáng loáng. 

C. Hiếu động, nghịch ngợm. 

D. Coi thử chiếc rìu này có bén không. 

     Câu 3: (0,5 đ) Câu nói nào thể hiện rõ nhất tính trung thực của cậu bé?M1 

A. “Con không thể nói dối cha được.”          B. “Con rất sợ bị cha phạt.” 

     C. “Con chỉ chặt thử một nhánh thôi.”          D. “Con không biết ai đã chặt.” 

Câu 4: (0,5đ) Chi tiết nào trong truyện thể hiện người cha rất yêu cây anh đào? 

A. Ông thường tưới nước cho cây          B. Ông nổi giận khi thấy cây bị chặt 

          C. Ông trồng rất nhiều cây trong vườn   D. Ông thường ngồi nghỉ dưới bóng cây  

Câu 5: (0,5đ) Trong các từ sau từ nào đồng nghĩa với từ nghịch ngợm. M1 

A. Ngoan ngoãn          B. Chăm chỉ      C. Tinh nghịch          D. Hiền lành  

Câu 6: Trong các từ sau từ nào không cùng loại với các từ còn lại. M1 

hạn hán, động đất, sạt lở, sóng thần 

A. Hạn hán          B. Động đất      C. Sạt lở          D. Sóng thần 

Câu 7: (1đ) Em hãy đặt tên khác cho câu chuyện (M2) 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Câu 8: (1đ) Đặt câu có từ “lưng” theo nghĩa gốc và nghĩa chuyển: M2 

           Nghĩa chuyển:  .......................................................................................................  

           Nghĩa gốc:  ............................................................................................................  

Câu 9: (1đ) Theo em, cậu bé đã nói gì với người cha khiến cho ông ngạc nhiên 

đến sững sờ? M2 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Câu 10: (1đ) Từ “mình” trong câu “Hay là mình chặt thử cây anh đào này đi, coi 

thử chiếc rìu này có bén không.” M3 

          - Thuộc từ loại nào: ……………………………………………………………. 

          - Viết lại câu trên có sử dụng đại từ thay thế 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Câu 11: (1đ) Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì? . M3 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  



 

 

B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả phong cảnh quê hương em. 

Bài làm: 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  



 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: TIẾNG VIỆT KHỐI 5 - NĂM HỌC: 2025-2026 

 

I. KIỂM TRA ĐỌC – HIỂU: 10 điểm                      

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B A A B C D 

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Câu 7: (1đ) Em hãy đặt tên khác cho câu chuyện 

   Cậu bé trung thực 

   Chiếc rìu và lời thú nhận 

   Bài học từ cây anh đào 

        Sự thật đáng quý 

        Lòng trung thực của con 

Tùy vào câu trả lời của học sinh mà giáo viên cho điểm cho phù hợp 

Câu 8: (1đ) Đặt câu có từ “lưng” theo nghĩa gốc và nghĩa chuyển: M2 

           Nghĩa chuyển: Ngôi nhà nằm tựa vào lưng núi. 

           Nghĩa gốc: Cô ấy đeo một chiếc ba lô trên lưng. 

Câu 9: (1đ) Theo em, cậu bé đã nói gì với người cha khiến cho ông ngạc nhiên 

đến sững sờ?  

Cậu bé ngẩng mặt lên và nói: 

- Thưa cha, con đã phạm lỗi rồi mà còn che giấu lỗi của mình nữa là rất hèn hạ. 

Con không thể nói dối cha được. 

Câu 10: (1đ) Từ “mình” trong câu “Hay là mình chặt thử cây anh đào này đi, coi 

thử chiếc rìu này có bén không.”  

          - Thuộc từ loại nào: Đại từ 

          - Viết lại câu trên có sử dụng đại từ thay thế là:  

Hay là tôi chặt thử cây anh đào này đi, coi thử chiếc rìu này có bén không. 

Lưu ý: Trả lời đúng mỗi ý ghi 0,5 điểm 

   Câu 11: (1đ) Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì?  

             Qua câu chuyện, em học được rằng phải luôn trung thực và dám nhận lỗi khi làm 

sai. Nếu biết thành thật, em sẽ được mọi người yêu quý và tin tưởng. Che giấu hay nói 

dối chỉ làm cho lỗi lầm lớn hơn mà thôi. 

          Tùy vào câu trả lời của học sinh mà giáo viên cho điểm cho phù hợp. 

II. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

Bài viết đảm bảo được các yêu cầu sau được 10  điểm: 

- Viết đúng chính tả, viết hoa đầu câu, các danh từ riêng, trình bày đúng cấu trúc 

bài văn, bài viết sạch sẽ không tẩy xóa (2 điểm) 

- Trình bày dưới dạng một bài văn ngắn, có số lượng câu từ 10 đến 15 câu kể lại 

một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe,câu văn viết đủ ý, trình bày bài sạch đẹp, bố cục đầy 

đủ, rõ ràng (mở bài, thân bài, kết bài): (8 điểm) 

- Tùy từng mức độ bài viết trừ dần điểm nếu bài viết sai chính tả, không đủ ý, trình 

bài xấu, không đúng nội dung yêu cầu. 

 

  


